
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP. HCM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

 VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  
ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG, NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Đính kèm Thông báo số 664/TB-DBDDH ngày 29/7/2020  
của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh) 

    

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Lê Công Nhất Phương 
Y sĩ Phòng  

Công tác Học sinh - Sinh viên 
 

2 Nguyễn Thị Bé Tám 
Nhân viên Phòng  

Công tác Học sinh - Sinh viên 
 

3 
Lê Nguyễn Ngọc 
Thùy 

Trang 
Nhân viên Phòng  

Công tác Học sinh - Sinh viên 
 

4 Mai Thị  Hà 
Nhân viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
 

5 Mai Văn Châu 
Nhân viên 

Phòng Quản trị - Thiết bị 
 

6 Bùi Văn Thành 
Nhân viên 

Phòng Quản trị - Thiết bị 
 

Danh sách có 06 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP. HCM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  
ĐẠT DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN LOẠI A2, NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Đính kèm Thông báo số 664/TB-DBDDH ngày 29/7/2020  
của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh) 

    
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Lê Hữu Thức Hiệu trưởng   

2 Nguyễn Thị Minh Thư  Phó Hiệu trưởng   

3 Nguyễn Thị  Hiền 
Trưởng Bộ môn  

Toán học 
  

4 Trần Thị Quế Trâm 
Giáo viên 

Bộ môn Toán học 
  

5 Nguyễn Thị Cúc Hương 
Giáo viên 

Bộ môn Toán học 
  

6 Trương Huy Hoàng  
Giáo viên 

Bộ môn Toán học 
  

7 Trần Hạnh Tường Vy 
Giáo viên 

Bộ môn Toán học 
  

8 Võ Trần An 
Giáo viên 

Bộ môn Toán học 
  

9 Đỗ Thị Hồng  Thấm Trưởng Bộ môn Vật lý   

10 Lê Thị Tuyết Nhung Giáo viên Bộ môn Vật lý   

11 Dương Thị Yến Phương Trưởng Bộ môn Hoá học   

12 Nguyễn Kim  Khánh Giáo viên Bộ môn Hoá học   

13 Đoàn Thị Bảo  Trang Giáo viên Bộ môn Hoá học   

14 Nguyễn Nhất Duy Giáo viên Bộ môn Hoá học   

15 Trần Thị Mai Trâm Giáo viên Bộ môn Hoá học   

16 Phạm Chí  Nhân Trưởng Bộ môn Sinh học   

17 Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Bộ môn Sinh học   



18 Nguyễn Thị Tuyết Oanh Giáo viên Bộ môn Sinh học   

19 Nguyễn Hà Như Mai Giáo viên Bộ môn Sinh học   

20 Nguyễn Thị  Mai 
Trưởng Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
  

21 Đinh Thị Bích Liên 
Giáo viên Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
  

22 Nguyễn Văn  Toàn 
Giáo viên Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
  

23 Lê Thị  Hiền 
Giáo viên Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
  

24 Nguyễn Thị  Vinh 
Giáo viên Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
  

25 Nguyễn Thế Trường 
Giáo viên Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
  

26 Lê Thị Kim Thùy 
Trưởng Bộ môn 

Ngoại ngữ 
  

27 Lê Ngọc Hân Giáo viên Bộ môn Ngoại ngữ   

28 Ngô Thúy Nhã  Trúc Giáo viên Bộ môn Ngoại ngữ   

29 Nguyễn Kim Tuấn Trưởng Bộ môn Tin học   

30 Nguyễn Đắc Dzự Trình Giáo viên Bộ môn Tin học   

31 Đoàn Thị Minh  Khoa Giáo viên Bộ môn Tin học   

32 Trần Thị Thu  Thủy Giáo viên Bộ môn Tin học   

33 Trần Trung Thiện 
Trưởng Phòng 

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
  

34 Thạch Xa Ni 
Chuyên viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
  

35 Vương Thị Hương 
Giáo viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
  

36 Nguyễn Tuấn  Lộc 
Chuyên viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
  

37 Nguyễn Thị Lê 
Nhân viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
  

38 Nguyễn Thị Thanh Nga 
Nhân viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
  

39 Nguyễn Thị Hồng  Loan 
Nhân viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
  



40 Bùi Thanh Xuân 
Phó Trưởng Phòng 
Quản trị - Thiết bị 

  

41 Phạm Văn  Trung 
Kỹ sư Phòng 

Quản trị - Thiết bị 
  

42 Nguyễn Anh Tuấn 
Chuyên viên Phòng 
Quản trị - Thiết bị 

  

43 Vũ Đình Thực 
Kỹ sư Phòng 

Quản trị - Thiết bị 
  

44 Huỳnh Thị Thanh Thủy Trưởng Phòng Tài vụ   

45 Nguyễn Thị Ngọc Hồng Kế toán Phòng Tài vụ   

46 Nguyễn Thị  Thủy  Trưởng Phòng Đào tạo   

47 Phạm Thị Trà Thư viện viên Phòng Đào tạo   

48 Lê Bích Ngọc Chuyên viên Phòng Đào tạo   

49 Đoàn Thị Phương Huyền Chuyên viên Phòng Đào tạo   

50 Nguyễn Minh  Hoàng  Chuyên viên Phòng Đào tạo   

51 Lâm Chí  Nghĩa 
Phó Trưởng Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
  

52 Nguyễn Thị  Hà 
Chuyên viên Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
  

53 Phạm Văn Thương 
Nhân viên Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
  

54 Lê Hồng Văn 
Giáo viên Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
  

55 Nguyễn Đức Phước 
Giáo viên Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
 

56 Vũ Sỹ Lượng 
Nhân viên Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
 

57 Trần Thanh Phi 
Nhân viên Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
 

58 Nguyễn Minh  Châu 
Nhân viên Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
 

Danh sách có 58 người./. 

 

 

 



      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP. HCM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  
ĐẠT DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN LOẠI A1, NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Đính kèm Thông báo số 664/TB-DBDDH ngày 29/7/2020  
của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh) 

    
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Lê Hữu Thức Hiệu trưởng  

2 Nguyễn Thị Minh Thư  Phó Hiệu trưởng  

3 Nguyễn Thị  Hiền 
Trưởng Bộ môn  

Toán học 
 

4 Trần Thị Quế Trâm 
Giáo viên 

Bộ môn Toán học 
 

5 Nguyễn Thị Cúc Hương 
Giáo viên 

Bộ môn Toán học 
 

6 Trương Huy Hoàng  
Giáo viên 

Bộ môn Toán học 
 

7 Trần Hạnh Tường Vy 
Giáo viên 

Bộ môn Toán học 
 

8 Võ Trần An 
Giáo viên 

Bộ môn Toán học 
 

9 Đỗ Thị Hồng  Thấm Trưởng Bộ môn Vật lý  

10 Lê Thị Tuyết Nhung Giáo viên Bộ môn Vật lý  

11 Dương Thị Yến Phương Trưởng Bộ môn Hoá học  

12 Nguyễn Kim  Khánh Giáo viên Bộ môn Hoá học  

13 Đoàn Thị Bảo  Trang Giáo viên Bộ môn Hoá học  

14 Nguyễn Nhất Duy Giáo viên Bộ môn Hoá học  

15 Trần Thị Mai Trâm Giáo viên Bộ môn Hoá học  

16 Phạm Chí  Nhân Trưởng Bộ môn Sinh học  

17 Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên Bộ môn Sinh học  



18 Nguyễn Thị Tuyết Oanh Giáo viên Bộ môn Sinh học  

19 Nguyễn Hà Như Mai Giáo viên Bộ môn Sinh học  

20 Nguyễn Thị  Mai 
Trưởng Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
 

21 Đinh Thị Bích Liên 
Giáo viên Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
 

22 Nguyễn Văn  Toàn 
Giáo viên Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
 

23 Lê Thị  Hiền 
Giáo viên Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
 

24 Nguyễn Thị  Vinh 
Giáo viên Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
 

25 Nguyễn Thế Trường 
Giáo viên Bộ môn 

Các môn Khoa học xã hội 
 

26 Lê Thị Kim Thùy 
Trưởng Bộ môn 

Ngoại ngữ 
 

27 Lê Ngọc Hân Giáo viên Bộ môn Ngoại ngữ  

28 Ngô Thúy Nhã  Trúc Giáo viên Bộ môn Ngoại ngữ  

29 Nguyễn Kim Tuấn Trưởng Bộ môn Tin học  

30 Nguyễn Đắc Dzự Trình Giáo viên Bộ môn Tin học  

31 Đoàn Thị Minh  Khoa Giáo viên Bộ môn Tin học  

32 Trần Thị Thu  Thủy Giáo viên Bộ môn Tin học  

33 Trần Trung Thiện 
Trưởng Phòng 

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
 

34 Thạch Xa Ni 
Chuyên viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
 

35 Vương Thị Hương 
Giáo viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
 

36 Nguyễn Tuấn  Lộc 
Chuyên viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
 

37 Nguyễn Thị Lê 
Nhân viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
 

38 Nguyễn Thị Thanh Nga 
Nhân viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
 

39 Nguyễn Thị Hồng  Loan 
Nhân viên Phòng  

Tổ chức-Hành chính-Chính trị 
 



40 Bùi Thanh Xuân 
Phó Trưởng Phòng 
Quản trị - Thiết bị 

 

41 Phạm Văn  Trung 
Kỹ sư Phòng 

Quản trị - Thiết bị 
 

42 Nguyễn Anh Tuấn 
Chuyên viên Phòng 
Quản trị - Thiết bị 

 

43 Vũ Đình Thực 
Kỹ sư Phòng 

Quản trị - Thiết bị 
 

44 Huỳnh Thị Thanh Thủy Trưởng Phòng Tài vụ  

45 Nguyễn Thị Ngọc Hồng Kế toán Phòng Tài vụ  

46 Nguyễn Thị  Thủy  Trưởng Phòng Đào tạo  

47 Phạm Thị Trà Thư viện viên Phòng Đào tạo  

48 Lê Bích Ngọc Chuyên viên Phòng Đào tạo  

49 Đoàn Thị Phương Huyền Chuyên viên Phòng Đào tạo  

50 Nguyễn Minh  Hoàng  Chuyên viên Phòng Đào tạo  

51 Lâm Chí  Nghĩa 
Phó Trưởng Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
 

52 Nguyễn Thị  Hà 
Chuyên viên Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
 

53 Phạm Văn Thương 
Nhân viên Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
 

54 Lê Hồng Văn 
Giáo viên Phòng  

Công tác Học sinh-Sinh viên 
 

Danh sách có 54 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP. HCM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

  

 

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ 
 NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Đính kèm Thông báo số 664/TB-DBDDH ngày 29/7/2020  
của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh) 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thị  Thủy  Trưởng Phòng Đào tạo  

2 Vương Thị Hương 
Giáo viên  

Phòng Tổ chức - Hành chính-Chính 
trị 

 

3 Nguyễn Tuấn  Lộc 
Chuyên viên  

Phòng Tổ chức -Hành chính - Chính 
trị 

 

4 Nguyễn Thị Ngọc Hồng Kế toán Phòng Tài vụ  

5 Nguyễn Thị  Hiền Trưởng Bộ môn Toán học  

6 Đinh Thị Bích Liên 
Giáo viên  

Bộ môn Các môn Khoa học xã hội 
 

7 Nguyễn Văn  Toàn 
Giáo viên  

Bộ môn Các môn Khoa học xã hội 
 

Danh sách có 07 người./. 

 

 

 

 

 

 

 



      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN  
DANH HIỆU "TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN" 

 NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Đính kèm Thông báo số 664/TB-DBDDH ngày 29/7/2020  
của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh) 

  
STT TẬP THỂ GHI CHÚ 

1 Bộ môn Toán học  

2 
Bộ môn Vật lý 

 

3 Bộ môn Hóa học  

4 Bộ môn Sinh học  

5 Bộ môn Các môn Khoa học xã hội  

6 Bộ môn Ngoại ngữ  

7 Bộ môn Tin học  

8 Phòng Tổ chức - Hành chính - Chính trị  

9 Phòng Đào tạo  

10 Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên  

11 
Phòng Tài vụ 

 

12 
Phòng Quản trị - Thiết bị 

 

Danh sách có12 tập thể./. 

 

 

 

 

 



      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP. HCM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CÔNG NHẬN DANH HIỆU "TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC" 

 NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Đính kèm Thông báo số 664/TB-DBDDH ngày 29/7/2020  
của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh) 

  1. Bộ môn Toán học  

2. Bộ môn Các môn Khoa học xã hội  

3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Chính trị  

4. Phòng Đào tạo  

  
 

Danh sách có 04 tập thể./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP. HCM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ  
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN 

(Đính kèm Thông báo số 664/TB-DBDDH ngày 29/7/2020  
của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh) 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

1 Trần Trung  Thiện 
Trưởng Phòng 

Phòng Tổ chức - Hành chính-Chính trị 

2 Vương Thị Hương 
Giáo viên  

Phòng Tổ chức - Hành chính - Chính trị 

3 Lê Thị Tuyết Nhung Giáo viên Bộ môn Vật lý 

4 Nguyễn Thị  Hiền Trưởng Bộ môn Toán học 

Danh sách có 04 người./. 
  
  
 


